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Gia chủ tuổi Tý  

Gia chủ tuổi Nhâm Tý - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Giáp Thìn 1964 (Khá), 

Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Bính Dần 

1986 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá). 

Gia chủ tuổi Canh Tý - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Ất Tỵ 1965 (Tốt), Nhâm 

Thân 1992 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), Đinh Dậu 

1957 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá). 

Gia chủ tuổi Giáp Tý - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), 

Nhâm Thân 1992 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), 

Đinh Tỵ 1977 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Bính Tý - Nên chọn tuổi xông đất - Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), 

Nhâm Thân 1992 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), 

Nhâm Dần 1962 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Tân Dậu 1981 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Mậu Tý - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), 

Bính Thìn 1976 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Mậu Tý 

1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá). 

Gia chủ tuổi Sửu 

Gia chủ tuổi Tân Sửu - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Tốt), Bính Thân 1956 (Tốt), Ất 

Tỵ 1965 (Tốt), Giáp Tý 1984 (Tốt), Bính Dần 1986 (Tốt), Quý Dậu 1993 (Tốt), Nhâm Dần 1962 

(Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá). 

Gia chủ tuổi Ất Sửu - Nên chọn tuổi xông đất - Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh 

Tỵ 1977 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Tỵ 1965 

(Khá), Bính Tý 1996 (Khá). 

Gia chủ tuổi Quý Sửu - Nên chọn tuổi xông đất - Ất Tỵ 1965 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Tốt), Bính 

Thân 1956 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Trung bình), Đinh 

Mão 1987 (Trung bình). 



Gia chủ tuổi Đinh Sửu - Nên chọn tuổi xông đất - Giáp Tý 1984 (Tốt), Quý Dậu 1993 (Tốt), 

Nhâm Dần 1962 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất 

Tỵ 1965 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá). 

Gia chủ tuổi Đinh Sửu - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), 

Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân Dậu 

1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá). 

Gia chủ tuổi Dần 

Gia chủ tuổi Giáp Dần - Nên chọn tuổi xông đất - Giáp Ngọ 1954 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), 

Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Ất 

Sửu 1985 (Khá), Quý Mão 1963 (Trung bình), Tân Dậu 1981 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Nhâm Dần - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), 

Canh Tý 1960 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Trung 

bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Đinh Dậu 1957 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Bính Dần - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), 

Tân Sửu 1961 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Sửu 

1949 (Trung bình), Canh Tý 1960 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Mậu Dần - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), 

Mậu Ngọ 1978 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Canh 

Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá). 

Gia chủ tuổi Canh Dần - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), 

Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Mão 

1987 (Khá). 

Gia chủ tuổi Mão 

Gia chủ tuổi Quý Mão - Nên chọn tuổi xông đất - Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Trung 

bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Mậu Thân 1968 (Trung bình), 

Kỷ Dậu 1969 (Trung bình), Tân Mùi 1991 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Ất Mão - Nên chọn tuổi xông đất - Tân Hợi 1971 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), 

Nhâm Dần 1962 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Ất 

Sửu 1985 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Đinh Mão - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), 

Đinh Tỵ 1977 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Kỷ 

Sửu 1949 (Trung bình), Mậu Thân 1968 (Trung bình). 



Gia chủ tuổi Kỷ Mão - Nên chọn tuổi xông đất - Tân Hợi 1971 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), 

Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Mùi 

1979 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá). 

Gia chủ tuổi Tân Mão - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Bính Dần 1986 (Tốt), 

Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Trung bình), Giáp 

Thìn 1964 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Thìn 

Gia chủ tuổi Giáp Thìn - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), 

Canh Tý 1960 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Nhâm 

Tý 1972 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá). 

Gia chủ tuổi Mậu Thìn - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Tốt), 

Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Mậu Ngọ 

1978 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá). 

Gia chủ tuổi Nhâm Thìn - Nên chọn tuổi xông đất - Giáp Tý 1984 (Tốt), Nhâm Thân 1992 (Tốt), 

Quý Dậu 1993 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Giáp 

Ngọ 1954 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá). 

Gia chủ tuổi Bính Thìn - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Giáp Tý 1984 (Tốt), 

Đinh Dậu 1957 (Tốt), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Nhâm 

Thân 1992 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá). 

Gia chủ tuổi Canh Thìn - Nên chọn tuổi xông đất - Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), 

Mậu Thân 1968 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Đinh 

Tỵ 1977 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá). 

Gia chủ tuổi Tỵ 

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Tốt), Quý 

Dậu 1993 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Ất Sửu 1985 

(Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá). 

Gia chủ tuổi Ất Tỵ - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Canh 

Tý 1960 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Đinh Tỵ 1977 

(Khá), Tân Dậu 1981 (Khá). 

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Tốt), Bính 

Thân 1956 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Ngọ 

1978 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá). 



Gia chủ tuổi Tân Tỵ - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Quý 

Dậu 1993 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Bính Tý 

1996 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Trung bình), Bính Thân 1956 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Quý Tỵ - Nên chọn tuổi xông đất - Quý Dậu 1993 (Tốt), Giáp Tý 1984 (Khá), Ất 

Sửu 1985 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Trung bình), 

Quý Mão 1963 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Canh Thìn 2000 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Ngọ 

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Dần 1986 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), 

Bính Thân 1956 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Đinh Dậu 

1957 (Trung bình), Canh Dần 1950 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Bính Ngọ - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), 

Ất Mùi 1955 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Nhâm 

Thân 1992 (Khá), Qúy Dậu 1993 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Dần 1986 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), 

Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 

1964 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá). 

Gia chủ tuổi Canh Ngọ - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Tốt), Ất Tỵ 1965 (Tốt), 

Bính Dần 1986 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Canh 

Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá). 

Gia chủ tuổi Giáp Ngọ - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), 

Đinh Tỵ 1977 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Tân Hợi 1971 (Trung bình), 

Giáp Dần 1974 (Trung bình), Bính Thìn 1976 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Mùi 

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Đinh 

Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Mão 

1987 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Đinh Mùi - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), 

Nhâm Thân 1992 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Quý Mão 1963 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Quý 

Dậu 1993 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Kỷ Tỵ 1989 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Quý Mùi - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), 

Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Tý 

1948 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình). 



Gia chủ tuổi Tân Mùi - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Tân Hợi 1971 (Tốt), 

Bính Dần 1986 (Tốt), Quý Mão 1963 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu 

Tý 1948 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá). 

Gia chủ tuổi Ất Mùi - Nên chọn tuổi xông đất - Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Tân 

Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Giáp Ngọ 

1954 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình). 

Gia chủ tuổi Thân 

Gia chủ tuổi Giáp Thân - Nên chọn tuổi xông đất - Giáp Tý 1984 (Tốt), Quý Dậu 1993 (Khá), 

Canh Thìn 2000 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Kỷ Tỵ 

1989 (Khá), Mậu Tý 1948 (Trung bình), Quý Mão 1963 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Nhâm Thân - Nên chọn tuổi xông đất - Canh Tý 1960 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), 

Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Canh 

Thìn 2000 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Trung bình), Mậu Tý 1948 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Bính Thân - Nên chọn tuổi xông đất - Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), 

Bính Thìn 1976 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh 

Dậu 1957 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá) 

Gia chủ tuổi Canh Thân - Nên chọn tuổi xông đất - Ất Tỵ 1965 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ 

Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Bính Tý 

1996 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Mậu Thân - Nên chọn tuổi xông đất - Mậu Tý 1948 (Tốt), Giáp Tý 1984 (Tốt), Đinh 

Dậu 1957 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 

1964 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá) 

Gia chủ tuổi Dậu 

Gia chủ tuổi Tân Dậu - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Thân 1956 (Tốt), Kỷ Sửu 1949 (Tốt), Ất 

Tỵ 1965 (Tốt), Bính Dần 1986 (Tốt), Mậu Tý 1948 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Đinh Dậu 

1957 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Trung bình), Mậu Ngọ 1978 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Ất Dậu - Nên chọn tuổi xông đất - Ất Sửu 1985 (Khá), Canh Thìn 2000 (Khá), 

Nhâm Dần 1962 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân 

Hợi 1971 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá) 

Gia chủ tuổi Quý Dậu - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), 

Quý Tỵ 1953 (Trung bình), Ất Tỵ 1965 (Trung bình), Kỷ Dậu 1969 (Trung bình), Bính Thìn 

1976 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Mậu Thân 1968 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 

(Trung bình) 



Gia chủ tuổi Đinh Dậu - Nên chọn tuổi xông đất - Ất Tỵ 1965 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ 

Tỵ 1989 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Bính Thìn 

1976 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá) 

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Sửu 1949 (Tốt), Ất Tỵ 1965 (Tốt), Bính 

Thân 1956 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Dậu 

1957 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá) 

Gia chủ tuổi Tuất 

Gia chủ tuổi Canh Tuất - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), 

Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Kỷ Mão 

1999 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Ất Tỵ 1965 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Nhâm Tuất - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Tốt), Giáp Ngọ 1954 

(Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Quý Mão 1963 

(Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Canh Dần 1950 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Mậu Tuất - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Dần 1986 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), 

Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Ất Hợi 

1995 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Bính Tuất - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Dần 1986 (Tốt), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu 

Tý 1948 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 

1971 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá) 

Gia chủ tuổi Giáp Tuất - Nên chọn tuổi xông đất - Bính Dần 1986 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), 

Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Bính 

Thân 1956 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá) 

Gia chủ tuổi Hợi 

Gia chủ tuổi Kỷ Hợi - Nên chọn tuổi xông đất - Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), 

Đinh Mão 1987 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Bính 

Thân 1956 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Ất Hợi - Nên chọn tuổi xông đất - Canh Tý 1960 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Đinh 

Dậu 1957 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Kỷ Mão 

1999 (Khá), Bính Thìn 1976 (Trung bình), Canh Ngọ 1990 (Trung bình), Mậu Dần 1998 (Trung 

bình) 

Gia chủ tuổi Quý Hợi - Nên chọn tuổi xông đất - Quý Mão 1963 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), 

Quý Dậu 1993 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Ất Mùi 1955 (Trung 

bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Canh Thìn 2000 (Trung bình) 



Gia chủ tuổi Tân Hợi - Nên chọn tuổi xông đất - Kỷ Dậu 1969 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Canh 

Tý 1960 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Tân Sửu 1961 

(Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình) 

Gia chủ tuổi Đinh Hợi - Nên chọn tuổi xông đất - Nhâm Dần 1962 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), 

Đinh Dậu 1957 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Quý 

Mão 1963 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá) 

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tìm được người xông đất phù hợp. Chúc bạn và gia đình có 

một mùa Tết hạnh phúc và viên mãn! 


